
4 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 
BN1908148 – T.V.T (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lệ Sơn, Duy Nghĩa, Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

02 
BN1908149 – H.Đ.T (1998) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Ka, Nam Trà My 

Đã cách ly 

03 
Duy Xuyên công bố 22 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1908154 đến BN1908156, từ BN1908159 đến 

BN1908170, BN1908224, BN1908227 và BN1908228 

04 

BN1908157 – N.T.T (1953) 
BN1908158 – N.T.L (1960) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: La Tháp Tây, Duy Hòa, Duy 
Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

05 
Tam Kỳ công bố 07 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1908171, BN1908176, BN1908187, BN1908188, 

BN1908190, BN1908254 và BN1908285 

06 

BN1908172 – N.T.T.Trâm (2004) 
BN1908173 – N.T.T.T (2018) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

07 
BN1908174 – N.T.H (1973) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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08 
BN1908175 – Đ.T.T (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

09 

BN1908177 – N.Q.A (2019) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hương Sơn, Hòa Hương, Tam 
Kỳ 

Quảng 
nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Trường mầm 
non Mickey 

Trước ngày 
09/1/2022 

10 Phú Ninh công bố 03 ca bệnh đã được cách ly: BN1908178, BN1908179 và BN1908185 

11 

BN1908180 – H.T.N (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ:  Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Chợ Bà Rén Thường xuyên 

12 

BN1908181 – T.D.T (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Shop mỹ phẩm 
Hàn Quốc 

Ngày 02/1/2022 

 
Trường Lê Quý 

Đôn 

Từ 03/1/2022 đến 
06/1/2022, 
08/1/2022 

13 

BN1908182 – T.H.T (1999) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạnh Hòa, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 

Chạy xe tải giao hàng ở khu vực Hòa Xuân, Cửa Đại, Ngũ Hành Sơn, 
Điện Thắng Nam, Cẩm Kim 

14 

BN1908183 – N.T.D.T (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Đông, Duy Vinh, Duy 
Xuyên 

Quảng 
Nam 

Hội An  
Tiệm vàng Kim 

Phúc 
16h30 ngày 
07/1/2022 
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15 

BN1908184 – T.T.C (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Hòa, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 

Hằng ngày ở nhà 

16 
Điện Bàn công bố 09 ca bệnh đã được cách ly: BN1908186, BN1908238, BN1908239, BN1908242, BN1908243, 

từ BN1908248 đến BN1908251 

17 

BN1908189 – Đ.T.M.H (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 1, Núi 
Thành  

Quảng 
nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Trường mầm 
non Mickey 

Trước ngày 
09/1/2022 

18 
BN1908191 – V.T.H (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tổ 18, Bình Trung, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

19 
BN1908192 – V.T.H (1954) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn 

Đang điều tra dịch tễ 

20 
BN1908193 – P.T.H.H (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 1, Bình Triều, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

21 
BN1908194 – N.T.M.L (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đàn Trung, Tam Đàn, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

22 
BN1908195 – H.Q.D (2001) 
BN1908196 – H.N.M.T (2021) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Tam  
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Cách ly 
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- Địa chỉ: Vĩnh Bình, Tam Thăng, Tam Kỳ 

23 Núi Thành công bố 04 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1908197, BN1908253, BN1908272 và BN1908273 

24 
BN1908198 – P.T.K.D (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An Minh An 

Bộ phận văn 
phòng KS 

Thiên Đường 
Xanh 

Từ 02/1/2022 đến 
05/1/2022 

25 Hội An công bố 04 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1908199, BN1908231, BN1908232 và BN1908235 

26 
BN1908200 – P.T.T (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An 

Lấy rau ở chợ Hội An về bán tại chợ Tân An 

27 

BN1908201 – H.L.H (1970) 
BN1908202 – L.N.T.T (1974) 
BN1908203 – N.X.H (1972) 
- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An 

Quảng 
nam 

Hội An  
Nhân viên 

khách sạn M. 
Hằng ngày 

28 
Từ BN1908204 đến BN1908207 
- Địa chỉ: Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

29 
BN1908208 – N.X.D (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Chợ Hương An 
7h ngày 

09/1/2022 

30 
BN1908209 – H.T.Đ (1982) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Sơn 
Bánh mì Kim 

Thúy, Trà Kiệu 
7h ngày 

07/1/2022 
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31 
BN1908210 – N.B.N.P (2012) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khu phố 1, Hà Lam, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

32 

BN1908211 – N.T.L (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hưng Mỹ, Bình Triều, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

33 
BN1908212 – P.N.L (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Thành, Phú Ninh  

Đang điều tra dịch tễ 

34 
BN1908213 – L.T.T (1977) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Ga Lê, Tabhing, Nam Giang 

Quảng 
Nam 

Nam 
Giang 

Tà Bhing 

Bán quán nhậu 
Thắng Diễm 

Hằng ngày 

Tạp hóa Cành 
Sự 

19h ngày 
07/1/2022 

Quán bà Thoa 
12h ngày 
07/1/2022 

Thạnh Mỹ 

Quán café 
Thủy Lâm Viên 

9h đến 10h ngày 
07/1/2022 

Điện máy xanh 
Nam Giang 

14h ngày 
08/1/2022 

Quán café 
Long Định 

13h đến 14h ngày 
08/1/2022 

35 
BN1908214 – T.T.N.M (1974) 
BN1908215 – N.T.T (2000) 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Thắng 
Bán rau tại chợ 

Đại Thắng 
6h hằng ngày 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong, Đại Lộc Đại Minh 

Bán rau tại chợ 
Đại Minh 

7h hằng ngày 

36 Đại Lộc công bố 05 ca bệnh đã được cách ly: BN1908216 đến BN1908218 và BN1908260 

37 
BN1908217 – T.T.T (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Lộc, Đại Quang, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

38 

BN1908219 – L.T.D (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 

Quảng 
nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Trường mầm 
non Mickey 

Trước ngày 
09/1/2022 

39 
BN1908220 – Đ.K (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

40 

BN1908221 – V.T.T (1992) 
BN1908222 – N.T.H (1957) 
BN1908223 – LV.T (1954) 
- Địa chỉ: Long Xuyên 1, Nam Phước, Duy 
Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Chợ Nam 
Phước 

9h ngày 
08/1/2022 

Tiệm thuốc tây 
cô Bê, KP 
Châu Hiệp 

17h ngày 
07/1/2022 

41 

BN1908225 – N.T.N (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ:  Mỹ Xuyên, Nam Phước, Duy 
Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

42 
BN1908226 – N.T.T.H (2016) 
- Giới tính: nữ 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 

43 
BN1908229 – P.P.A (1966) 
BN1908230 – N.T.D (1964) 
- Địa chỉ: Minh An, Hội An 

Đang điều tra dịch tễ 

44 
BN1908233 – L.V.L (1983) 
BN1908234 – L.P.M.K (2017) 
- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An 

Quảng 
Nam 

Quế 
SƠn 

Quế Châu Công ty V.P 
Ngày 04, 
05/1/2022 

45 
BN1908236 – T.Q.P (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cẩm Thanh, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An 
Cẩm 
Châu 

Điện Lực Hội 
An 

Hằng ngày 

46 
BN1908237 – N.T.Đ (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

47 
BN1908240 – P.T.H.H (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

48 
BN1908241 – L.V.N (2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

49 
BN1908244 – T.Đ.M (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

50 
BN1908245 – L.T.H (1978) 
BN1908246 – L.T.K.M (2019) 

Đang điều tra dịch tễ 
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BN1908247 – T.C.Q.Q (1976) 
- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn 

51 
BN1908252 – L.T.H (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Hạ, Tam Thanh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

52 
BN1908255 – H.V.T (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Kỳ Tân, Tam Dân, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

53 

BN1908256 – C.V.H (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vịnh Giang, Bình Nam, Thăng 
Bình 
- Tạm trú: Tân Lộc Ngọc, Tam Tiến, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

54 
BN1908257 – H.X.Đ (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

55 
BN1908258 – N.T.T (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Tam Ngọc, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

55 
BN1908259 – N.T.M.T (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Sơn, An Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

56 
Quế Sơn công bố 11 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1908261, BN1908262, BN1908264, từ BN1908266 

đến BN1908270, từ BN1908293 đến BN1908295 
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57 

BN1908263 – T.T.L.G (1994) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: TDP Hương An, Hương An, Quế 
Sơn 

Chỉ ở nhà 

58 
BN1908265 –  H.T.A (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Buôn bán điện 
nước tại nhà 

Hằng ngày 

59 
BN1908271 – L.V.T (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cẩm Phô, Hội An 

Làm thợ hồ tại Cẩm Phô, Hội An 

60 

BN1908274 – T.T.T.B (1969) 
BN1908275 – N.Đ.N (2019) 
BN1908276 – T.T.T (1969) 
BN1908277 – L.P.T (2018) 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 

Trường mầm 
non Mickey 

Trước ngày 
09/1/2022 

Tiệm tóc Đen 
đường Thái 

Bình 

10h ngày 
08/1/2022 

61 
BN1908278 – T.T.T (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Trường mầm 
non Mickey 

Trước ngày 
10/1/2022 

Phú 
Ninh 

Tam Đại 
Mua đồ ăn sáng 
cô Tường, Đại 

An 
Sáng 09/1/2022 

62 

BN1908279 – N.T.H.T (2016) 
BN1908281 – N.N.M.T (2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Nam Đông, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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63 
BN1908280 – T.T.M.L (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

64 
BN1908282 – H.Đ.N (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hội Tường, Bình Lâm, Hiệp Đức 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

 
Quán bún đối 
diện công viên 

Việt An 

7h30 ngày 
09/1/2022 

 
Tiệm cắt tóc Ba 

Bơ gần chợ 
Việt An 

Sáng 09/1/2022 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện 
Mua xe máy 
ngã tư Vĩnh 

Điện 

18h đến 19h ngày 
09/1/2022 

65 
BN1908283 – N.T.T (2002) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

66 
BN1908284 – N.V.Tiến (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

67 

BN1908286 – T.V.L (1999) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Dưỡng Xuân, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Hitech Hằng ngày 

68 

BN1908287 – N.T.V (1990) 
BN1908288 – N.N.K.L (2021) 
BN1908289 – T.T.C (1956) 
- Giới tính: nữ 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Khu phố 1, Hà Lam, Thăng Bình 

69 

BN1908290 – N.N.V.T (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

70 

BN1908291 – N.V.T.P (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Thạch Bắ, Tân Thạnh, Tam 
Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Xuân 
Ngân hàng MB 

Bank 
 

71 

BN1908292 – N.Q.A (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Mỹ, Bà Rén, Quế Xuân 1, 
Quế Sơn 

Đang điều tra dịch tễ 

72 
BN1908296 – H.T.T (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Nú, Bắc Trà My 

Đang điều tra dịch tễ 

73 

BN1908297 – P.L.T (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc 
Trà My 

Đang điều tra dịch tễ 

74 

BN1908298 – Đ.D.Q (1973) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện 
Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh.Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

75 
BN1908299 – H.T.T.D (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

76 
BN1908300 – N.T.T.A (1982) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

77 
BN1908301 –  L.T.M.Q (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Giáo Ái, Điện Hồng, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

78 
BN1908302 – N.Đ.N (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 5, Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 




